	STT
	Tên doanh nghiệp
	Số lượng tối đa (tấn)

	A
	Doanh nghiệp do Hiệp hội Cà phê Ca cao đề nghị
	

	1
	Tổng Công ty cà phê Việt Nam (Vinacafe)
	90.000

	2
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Intimex – TP Hồ Chí Minh
	20.000

	3
	Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco)
	10.000

	4
	Công ty cổ phần tập đoàn Thái Hòa
	35.000

	5
	Công ty thực phẩm miền Bắc (Fonexim)
	10.000

	6
	Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa (Đồng Nai)
	5.000

	B
	Doanh nghiệp do UBND tỉnh đề xuất
	

	7
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Hòa (Lâm Đồng)
	7.000

	8
	Công ty cổ phần đầu tư XNK Inexim (Đắk Lắk)
	10.000

	9
	Công ty TNHH một thành viên cà phê Thắng Lợi (Đắk Lắk)
	3.000

	10
	Xí nghiệp tư doanh Hoa Trang (Gia Lai)
	3.000

	11
	Công ty TNHH Trung Hiếu (Gia Lai)
	2.000

	12
	Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (Gia Lai)
	2.000

	13
	Công ty XNK cà phê Đắc Hà (Kon Tum)
	3.000

	
	Tổng cộng A + B
	200.000


